	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

PHÒNG CTCT&QLSV


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN CNCQ CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG 
KHÓA 11 DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015 – 2016
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm TBCMR
	Mức HB được hưởng
	 Số tiền HB được hưởng 

	1
	Nguyễn Thị Thùy
	Duyên
	D
	9.64
	Giỏi
	    2,899,000 

	2
	Nguyễn Thị Hồng
	Ngọc
	B
	9.62
	Giỏi
	    2,899,000 

	3
	Nguyễn Thị
	Hương
	D
	9.52
	Giỏi
	    2,899,000 

	4
	Ngô Thị Thu
	Hằng
	C
	9.38
	Giỏi
	    2,899,000 

	5
	Phạm Văn
	Phi
	C
	9.36
	Giỏi
	    2,899,000 

	6
	Lâm Ngọc
	Hoa
	A
	9.35
	Giỏi
	    2,899,000 

	7
	Nguyễn Quốc
	Việt
	A
	9.2
	Giỏi
	    2,899,000 

	8
	Đỗ Thị Ngọc
	Thu
	B
	9.2
	Giỏi
	    2,899,000 

	9
	Trần Hồng
	Thủy
	A
	9.2
	Giỏi
	    2,899,000 

	10
	Nguyễn Thị Thu
	Hằng
	B
	9.2
	Giỏi
	    2,899,000 


(Ấn định danh sách này gồm 10 sinh viên)
DANH SÁCH "SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC NHẤT KHÓA" HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2016 – CẤP TRƯỜNG
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm TBCHT 

toàn khóa
	Điểm RL toàn khóa
	Xếp loại tốt nghiệp

	1. 
	Quách Tập Anh  
	K11A
	8,16
	87,1
	Giỏi


(Ấn định danh sách trên có 01 sinh viên)

DANH SÁCH "SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC NHẤT KHÓA" HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2016 – CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm TBCHT 

toàn khóa
	Điểm RL toàn khóa
	Xếp loại tốt nghiệp

	1. 
	Vũ Thị Mai Sao  
	K11C
	8,08
	93,3
	Giỏi


(Ấn định danh sách trên có 01 sinh viên)

